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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	
	

	
	                                                                                                         

	Số: 1677/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 19  tháng 12  năm 2010.


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình 
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/01/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày  07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020;
Căn cứ quyết định số 1238/QĐ-CT ngày 10/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020  
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 657/BC-SKH ngày 30/11/2012 về việc thẩm định đề cương nhiệm vụ dự án Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự án quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Phạm vi thực hiện dự án: Trên địa bàn 08 xã thuộc huyện Lâm Bình.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

4. Mục tiêu quy hoạch:
- Khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu của địa phương, từng bước thay đổi phương thức, hình thức sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm có năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa kết hợp với mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo.
5. Quan điểm phát triển:

- Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 phải phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2011-2020; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh.

- Phát huy nội lực và sử dụng tốt mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp nhanh, hiệu quả và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

7. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
8. Cơ quan phối hợp: Các sở , ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2012-2013.

10. Nội dung nhiệm vụ Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
10.1. Sự cần thiết, các căn cứ lập quy hoạch cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

a) Sự cần thiết phải quy hoạch 
b) Các căn cứ lập quy hoạch

10.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, dự báo liên quan đến phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi huyện Lâm Bình 

a) Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lâm bình:

- Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên, khí hậu.

-  Địa hình, tài nguyên đất đai, nước.

b) Đặc điểm kinh tế - xã hội:

- Đặc điểm kinh tế và kết cấu hạ tầng.
+ Tình hình phát triển kinh tế.

+ Thực trạng kết cấu hạ tầng và hệ thống chế biến nông sản sau thu hoạch.

- Đặc điểm xã hội.
+ Dân số, lao động và phân bố dân cư.

+ Tập quán canh tác.

+ Thu nhập và đời sống dân cư.

- Một số chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp và vùng chuyên canh tập trung.
- Đánh giá tổng quát ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến sản xuất nông nghiệp và hình thành các vùng chuyên canh tập trung ở huyện Lâm Bình.
+ Những lợi thế.

+ Những hạn chế.
10.3. Hiện trạng các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi huyện Lâm Bình.

a) Cây trồng chuyên canh.

- Nhóm cây hàng năm
- Nhóm cây lâu năm.
b) Chăn nuôi gia súc, gia cầm:

- Chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò.

- Chăn nuôi lợn.

- Chăn nuôi dê.
c) Nuôi trồng thuỷ sản.

- Nuôi trồng thuỷ sản (ao, hồ, ruộng).

- Nuôi cá lồng.
d) Đánh giá chung:

- Những lợi thế.

- Những hạn chế.
10.4. Một số dự báo cáo liên quan đến phát triển nông nghiệp và vùng chuyên canh tập trung. 

a) Dự  báo về thị trường.

b) Tiến bộ khoa học kỹ thuật.

c) Dự báo về phát triển kinh tế-xã hội.

d) Dự báo về định hướng phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản).

e) Bố trí sử dụng đất nông nghiệp huyện Lâm Bình.
10.5. Phương án quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

a) Phương pháp lập quy hoạch.

b) Đối tượng quy hoạch.

c) Phạm vi quy hoạch.

d) Lựa chọn phương án quy hoạch.
10.6. Quy hoạch các vùng chuyên canh cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng 2020.
a) Giai đoạn đến năm 2015.

- Quy hoạch vùng cây trồng chuyên canh tập trung.

+ Nhóm cây hàng năm.

+ Nhóm cây lâu năm.
- Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.
- Nuôi trồng thuỷ sản tập trung.
b) Định hướng đến năm 2020.

- Cây trồng chuyên canh tập trung.
+ Nhóm cây hàng năm.

+ Nhóm cây lâu năm.

- Gia súc, gia cầm chăn nuôi tập trung:
- Nuôi trồng thuỷ sản tập trung.
10.7. Các giải pháp thực hiện quy hoạch.
- Giải pháp về chính sách.

- Giải pháp về khoa học công nghệ.

- Giải pháp về đất đai.
- Giải pháp về thuỷ lợi.

- Giải pháp về giống.

- Giải pháp về môi trường.

- Giải pháp về phòng trừ dịch bệnh.

- Giải pháp về vốn và tín dụng.

- Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực.

- Giải pháp về tổ chức sản xuất.
- Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm.
10.8.  Các dự án ưu tiên đầu tư.
a) Nhóm dự án phát triển cây trồng chuyên canh tập trung, gia súc, gia cầm tập trung, nuôi trồng thuỷ sản.

b) Nhóm dự án về chuyển giao khoa học và công nghệ.

c) Nhóm dự án về đào tạo nguồn nhân lực.
10.9. Đánh giá tác động môi trường.
a) Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại các vùng chuyên canh cây trồng.

b) Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại các vùng chăn nuôi tập trung. 


c) Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường từ nuôi trồng thủy sản.
d) Nhận xét, đánh giá chung.

10.10. Dự báo tác động môi trường và xây dựng phương án bảo vệ môi trường:

a) Dự báo tác động môi trường.

b) Phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

c) Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

10.11. Kết luận - kiến nghị.
11. Sản phẩm Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020:
a) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

b) Bản đồ:

- Bản đồ hiện trạng các vùng chuyên canh cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Lâm Bình tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ phân hạng thích nghi các vùng chuyên canh cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Lâm Bình tỷ lệ 1/50.000.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung, quy mô quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 cần phải bổ sung để đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;               

- Thường trực HĐND tỉnh;        (Báo cáo)            

- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó TP: KT CNLN, TH;

- Lưu VT, (Hòa 20).

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phạm Minh Huấn
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